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PHIẾU HỌC TẬP
I. Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả của phép tính  là:
	A. .

	B. .

	C. .

	D. .


Câu 2: Kết quả của phép tính  là:
	A. .
B. .
C. .
D. 3.


Câu 3: Phép tính nào sau đây là đúng?
	A. .
B. .
C. .
D.


Câu 4: Giá trị của biểu thức  bằng:
	A. .
B. .
C. .
D. .


Câu 5: Khẳng định nào sau đây sai?
	A. Phân số  là kết quả của phép tính .

	B. Tổng của hai phân số  và  là .

	C. Hiệu của hai phân số  và  là .

	D. Kết quả của phép tính  là .


Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều dài là  cm, chiều rộng là  cm. Nửa chu vi hình chữ nhật là:
	A.  cm.
B.  cm.
C.  cm.
D.  cm.



	Câu 7: Cường và các bạn đi chơi trong công viên. Cường dành  thời gian để chơi trong khu vườn thú;  thời gian để chơi các trò chơi;  thời gian để ăn kem cùng bạn bè. Thời gian còn lại để chơi ở khu cây cối và các loài hoa.
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Kết quả nào dưới đây sai?
	A. Tổng thời gian Cường chơi ở vườn thú và ăn kem là .

	B. Tổng thời gian Cường chơi các trò chơi và ăn kem là .

	C. Tổng thời gian Cường chơi ở vườn thú, chơi các trò chơi và ăn kem là .

	D. Cường dành  để chơi ở khu cây cối và các loài hoa.


Câu 8: Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi. Ngày đầu tiên Mai uống hết  hộp, ngày thứ hai Mai uống hết  hộp. Sau hai ngày, Mai đã uống hết:
	A.  hộp sữa.
B.  hộp sữa.
C.  hộp sữa.
D.  hộp sữa.


Câu 9: Phân số  là tổng của hai phân số:
	A.  và .
B.  và .
C.  và .
D.  và .


Câu 10: Mỗi tiết học kéo dài  giờ. Giữa hai tiết học, học sinh được nghỉ  giờ. Thời gian một tiết học và nghỉ kéo dài trong bao lâu?
	A.  giờ.
B.  giờ.
C.  giờ.
D.  giờ.


II. Phần tự luận.
Bài 1: Tính:
	a) ;
	b) ;

	c) ;
	d) .


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức sau:
	a)  , với 

	b) , với 

	c) , với 


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 3: Việt cùng các bạn trong lớp đi tham quan khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Sau khi tham quan đền thờ Nguyễn Trãi, Việt cùng các bạn leo lên tham quan Bàn Cờ Tiên trên đỉnh núi Côn Sơn. Trong 5 phút đầu, Việt đi được   quãng đường; 5 phút sau đi được  quãng đường; 5 phút sau nữa đi được  quãng đường. Hỏi sau 15 phút, Việt đi được bao nhiêu quãng đường?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 4: Ninh tự tính nhẩm về thời gian biểu của mình tròn ngày thì thấy:  thời gian là dành cho việc học ở trường;  thời gian là dành cho các hoạt động ngoại khoá;  thời gian dành cho hoạt động ăn, ngủ. Còn lại là thời gian dành cho các công việc cá nhân khác. Hỏi:
a) Ninh đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và các hoạt động ngoại khoá?
b) Ninh đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 5: Thầy giáo viết lên bảng 4 phân số  và 
a) Linh làm phép trừ hai phân số và nhận được kết quả là . Theo em, Linh đã chọn hai phân số nào?
b) Hà thực hiện phép cộng hai phân số và nhận được kết quả là . Theo em, Hà đã chọn hai phân số nào?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 6: Thay dấu “?” bằng các phân số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ dưới đây, biết số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tổng của hai số kề nó trong hai ô ở hàng dưới.
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